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II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

2.1 Chuyên môn 

 

Thời 

gian 

Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị 

2023 Trường Đại học Cần Thơ Nuôi trồng Thủy sản NCS 

2015 Trường Đại học Cần Thơ Nuôi trồng Thủy sản Thạc sĩ 

2011 Trường Đại học Cần Thơ Bệnh học Thủy sản Kỹ sư 

2.2. Nghiệp vụ 

 

Thời 

gian 
Tên cơ sở đào tạo Nghiệp vụ 

Chứng nhận/ 

chứng chỉ 

 

2023 

 

Trường Đại học Đồng Tháp 
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề  nghiệp 

giảng viên đại học 

 

Chứng chỉ 

mailto:hmhuyen@vnkgu.edu.vn
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2015 Viện Dinh dưỡng Việt Nam 

& ĐH Osaka Nhật Bản (Đề  

tài Satreps, dự án JICA), 

Hà Nội 

Tập huấn thiết kế mồi và 

nhân dòng gene 

Chứng nhận 

2014 Trường Đại học Cần Thơ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giảng viên CĐ, ĐH 

Chứng chỉ 

2013 Viện Dinh dưỡng Việt Nam 

& ĐH Osaka Nhật Bản (Đề  

tài Satreps, dự án JICA), 

Hà Nội 

Tập huấn phương pháp 

PCR 

Chứng nhận 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Nơi công tác Địa chỉ và Điện thoại Công việc 
đảm 

nhiệm 

 

2022-đến nay 

 

Trường Đại học Kiên 

Giang 

320A,  QL61,  TT.  Minh 
Lương,  H.  Châu  Thành, 

T. Kiên Giang 

ĐT: 02973 926 714 

 

Giảng viên 

 

2013-2021 

 

Trường Đại học Cần 

Thơ 

Khu II, Đường 3/2, P. Xuân 

Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. 

Cần Thơ 

ĐT: 0292 3834 307 

 

Nghiên cứu viên 

2011-2012 
Công ty SXTM&DV 
Thủy sản 

Vĩnh Trạch, Bạc Liêu Nhân viên 

phòng vi sinh 

 

IV. NGOẠI NGỮ (Theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo) 

Ngoại ngữ Đọc Viết Nói 

Tiếng Anh C B B 

V. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU 

5.1. Tên đề tài luận văn/luận án (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ): 

Tên luận án Tiến sĩ: Ảnh hưởng của chất chiết thảo  dược  lên miễn dịch và khả  năng  

kháng khuẩn trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) 

Tên luận văn Thạc sĩ: Thử nghiệm khả năng phòng bệnh đốm trắng của bào tử Bacillus 

subtilis biểu hiện gen VP28 trên tôm sú (Penaeus monodon) trong điều kiện phòng thí 

nghiệm 

Tên luận văn Đại học: Phát triển quy trình PCR đa mồi (multiplex PCR) phát hiện White 

spot syndrome virus (WSSV) và vi khuẩn phát sáng (Vibrio harveyi)  trên  tôm  sú 

(Penaeus monodon) 

5.2. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi: 

- Ứng dụng chế phẩm có nguồn gốc sinh học (probiotic, prebiotic, synbiotic)  

trong bệnh học thủy sản, nuôi trồng thủy sản. 
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- Thảo dược, vaccine trong phòng bệnh cá tôm. 

- Phát triển các kỹ thuật chẩn đoán bệnh và xác định tác nhân gây bệnh trên động 

vật thủy sản. 

- Miễn dịch học thủy sản, mô bệnh học, sinh học phân tử, vi sinh vật, bacteriophage. 

- Nuôi trồng thủy sản công nghệ biofloc, aquaponic, hệ thống tuần hoàn. 

- Ly trích hợp chất hữu ích từ sản phẩm thủy sản, phụ phẩm thủy sản. 

- Kỹ thuật số trong nuôi trồng thủy sản, phòng bệnh thủy sản. 

5.3. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu đã hoặc đang trong tham gia: 

 

TT Tên đề tài/dự án 
Cấp (Cơ quan 

tài trợ kinh phí) 

Thời  gian 

thực hiện 

Vai trò 

tham gia 

 

 

 

1 

Nghiên cứu và phát triển chế phẩm 

synbiotic kết hợp chiết xuất thực vật và 

Bacillus giúp cải thiện  tăng trưởng và 

phòng bệnh hoại  tử  gan tụy cấp tính 

trên tôm thẻ chân trắng 

(Penaeus vannamei) vùng Đồng Bằng 

Sông Cửu Long 

 

 

 

Cấp Bộ 

 

 

 

2024-2026 

 

 

Chủ 

nhiệm 

 

 

2 

Xác định khả năng kháng vi khuẩn 

Vibrio parahaemolyticus và phân hủy 

hữu cơ của vi khuẩn  Bacillus spp. phân 

lập từ ao nuôi tôm nước lợ 

ở tỉnh Kiên Giang 

 

Trường đại học 

Kiên Giang 

 

 

2023-2024 

 

Chủ 

nhiệm 

 

3 

Sàng lọc thảo dược ức chế tổng hợp 

melanin trên dòng tế bào u hắc tố 

B16F10 ứng dụng bào chế sản 

phẩm chăm sóc da 

Cấp Bộ  

2023-2025 

 

Thư ký 

 

4 

Nghiên cứu khai thác, phát  triển bảo 

tồn nguồn  gen cá ngựa đen 

(Hippocampus kuda) tại Kiên 

Giang 

Cấp Tỉnh  

2022-2024 

 

Thành 

viên 

 

 

5 

Thử nghiệm khả năng ức  chế  vi khuẩn 

Vibrio  parahaemolyticus, gây bệnh 

hoại tử gan tuỵ cấp  tính trên tôm thẻ 

chân trắng của một số 

loại cây thảo dược 

 

 

Cấp trường đại 

học Trà Vinh 

 

 

2022-2023 

 

 

Thành 

viên 

 

6 

Nghiên cứu khả năng ức chế  vi khuẩn 

Vibrio harveyi gây bệnh trên 

tôm biển của chiết xuất thảo dược 

Trường đại học 

Cần Thơ 

 

2018 -2019 Chủ 

nhiệm 



4  

 

7 

Nghiên  cứu  tạo   protein  tính  hiệu 

nanoluciferase: Ứng dụng tạo cảm biến 

sinh  học  nhận diện  kháng sinh 

Trường đại học 

Cần Thơ 

 

2018 -2019 
Thành 

viên 

8 
Nghiên  cứu  ứng  dụng   hóa  sinh và 

hóa - dược  trong nuôi trồng thủy sản 

ODA – dự án 

JICA (Nhật Bản) 
2018-2022 

Thành 

viên 

 

9 

Nghiên cứu ứng dụng qui trình PCR đa 

mồi phát hiện Streptococcus 

agalactiae và Streptococcus iniae gây 

bệnh trên cá nuôi vùng nước 

ngọt và lợ mặn 

 

Cấp Trường đại 

học Cần Thơ 

 

2015-2016 

 

Thành 

viên 

5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký 

5.3.1 Các bài báo trên tạp chí khoa học đã công bố: 

Thi T.L. Nguyen, Thi T.H. Luu, Thanh T. Nguyen, Van D. Pham, Trong N. Nguyen, 

Quoc P. Truong, Mong H. Hong (2023). A comprehensive study in efficacy of 

Vietnamese herbal extracts on whiteleg shrimp (Penaeus vannamei) against Vibrio 

parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND). Israeli 

Journal of Aquaculture – Bamidgeh. Vol. 75, Issue 2, 1-16. 

Huyen, M.H., Huy, V.T., Hoa, T.T.T. (2023). Tác động của cao chiết thầu dầu (Ricinus 

communis L.) đến sự sống, tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng (Litopenaus 

vannamei). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên. 228(13). 73-81. 

Huyền, H. M., Ngọc, L. T. K., Khánh, N. Q., Nhân, N. Q., Nhựt, P. M., Hoa, T. T. T. 

(2022). Qui trình duplex PCR để phát hiện đồng thời  Vibrio  parahaemolyticus  và 

white spot syndrome virus (WSSV) nhiễm trên tôm biển.  Tạp chí  khoa học Đại  học 

Hạ Long, 06, 99-109. 

Hoa, T. T. T., Huyen, H. M.,  Nakayama,  T.,  Minh,  D.  T.  N.,  Hoang, O. N.,  Le  T.  H.,  ... 

& Hase, A. (2022). Frequent contamination of edible freshwater fish with colistin- 

resistant Escherichia coli harbouring the plasmid-mediated mcr-1 gene. Marine 

Pollution Bulletin, 184, 114108. 

Nakayama, T., Hoa, T. T. T., Huyen, H. M., Yamaguchi, T., Jinnai, M., Minh, D. T. N., 

... & Hase, A. (2022). Isolation  of  carbapenem-resistant  Enterobacteriaceae 

harbouring NDM-1, 4, 5, OXA48 and KPC from river  fish  in  Vietnam.   Food 

Control, 133, 108594. 

Isnani, R. A., Huyen,  H. M., Duyen,  T. T. M., Hoa, T. T. T. (2021). Dietary 

supplementation with Phyllanthus urinaria and Terminalia catappa enhances innate 

immunity and resistance to white spot syndrome virus in whiteleg shrimp ( Penaeus 

vannamei). AACL Bioflux ,14(6), 3566-3582. 

Hoa, T. T. T., Huyền,  H. M., & Tuân,  N.  T.  (2021). Sử dụng  thức  ăn  bổ  sung chất  chiết 

lá lựu (Punica granatum) phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 57(CĐ Thủy 

Sản), 160-168. 

Huyền, H. M., Hải, T. N., & Hoa, T. T.  T.  (2020). Ảnh  hưởng của chất  chiết  thảo  dược 

lên tăng trưởng, miễn dịch không đặc hiệu và khả năng kháng bệnh của tôm thẻ chân 
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trắng (Penaeus vannamei) với Vibrio parahaemolyticus. Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ, 56(5), 150-159. 

Huyền, H. M., Toàn, N. V., Hoa, T. T. T., & Hiền, H. V. (2020). Tình hình sử dụng  thảo 

dược trong nuôi tôm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại 

học Cần Thơ, 56(CĐ Thủy sản), 137-148. 

Hoa, T. T. T., Hằng, B. T. B., Huyền, H. M., Duyên, T. T. M., & Tuân, N. T. (2020). 

Hoạt tính kháng khuẩn của một số chất chiết  thảo dược  kháng  Vibrio 

parahaemolyticus và Vibrio harveyi gây bệnh ở tôm biển. Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ, 56(CĐ Thủy sản), 170-178. 

Huyền, H. M., Hoa, T. T. T., & Huy, V. T. (2019). Ảnh hưởng của cao chiết thầu dầu 

(Ricinus communis L.) lên miễn dịch và khả năng kháng bệnh do Vibrio 

parahaemolyticus của tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei). Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần Thơ, 55(4), 72-80. 

Hoa, T. T. T., Nakayama, T., Huyen, H. M., Harada, K., Hinenoya, A., Phuong, N. T., & 

Yamamoto,  Y.  (2020).  Extended‐spectrum  beta‐lactamase‐producing  Escherichia 

coli  harbouring sul  and mcr‐1  genes  isolates  from fish  gut contents  in the  

Mekong Delta, Vietnam. Letters in applied microbiology, 71(1), 78-85. 

Ly, T. H., Hoa, T. T. T. & Huyen, H. M. (2018). Antibiotic resistance and molecular 

characteristics of extended-spectrum beta-lactamase- 

producing Escherichia coli isolated from fish pond. Can Tho University Journal of 

Science. 54(8): 114-123. 

Huyền, H. M., Huy, V. T., & Hoa, T.  T.  T.  (2018). Hoạt  tính kháng  khuẩn  của  một  số 

cao chiết thảo dược kháng vi khuẩn gây bệnh ở tôm nuôi. Tạp  chí Khoa  học Trường  

Đại học Cần Thơ, 54(CĐ Thủy sản), 143-150. 

Huyền, H. M., Hoa, T. T. T., & Giang, H. T.  (2018). Đáp ứng miễn dịch và sức đề  kháng 

với Vibrio harveyi của tôm sú (Penaeus monodon) ăn thức ăn có  bổ  sung chất  chiết  

từ rong mơ (Sargassum microcystum). Tạp chí Khoa  học  Trường  Đại  học  Cần  

Thơ, 54(CĐ Thủy sản), 158-167. 

Hoa, T. T. T., Mai, Đ. T. N., Anh, N. T. N., &  Huyền, H. M. (2018). Ảnh hưởng của mô  

hình nuôi kết hợp tôm sú (Penaeus monodon) với rong câu (Gracilaria sp.) và chế độ 

cho ăn lên khả năng đề kháng bệnh của tôm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần 

Thơ, 54(CĐ Thủy sản), 187-194. 

Hoa, T. T. T., Huyen, H. M., & Huyền, N. T. (2016). Phát hiện nhanh Streptococcus 

agalactiae và Streptococcus iniae từ mẫu mô cá bằng kỹ thuật duplex PCR. Tạp chí 

Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (46), 111-117. 

Duc, P. M., Nhân, H. T., Hoa, T. T. T., Huyen, H. M., Tao, C. T., An, C. T. M. Thy, D. 

T. M., Hai, T. N., Yoshitaka,  H. and Satoru, O. (2016). Effects of heat-killed 

Lactobacillus plantarum strain L-137 on growth performance and  immune  responses 

of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) via dietary administration. International 

Journal of Sci. & Res. Pub., 6, 270-280. 

Huyền, H. M., & Hoa, T. T. T. (2015). Khả năng phòng bệnh đốm trắng của  bào  tử 

Bacillus subtilis biểu hiện gen VP28 trên tôm sú (Penaeus monodon). Tạp chí Khoa 
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học Trường Đại học Cần Thơ, (37), 82-88. 

Huyền, H. M., & Hoa, T. T. T. (2014). Phát triển qui trình PCR  đa mồi phát  hiện white 

spot syndrome virus (WSSV) và Vibrio harveyi nhiễm trên tôm nuôi. Tạp  chí  Khoa 

học Trường Đại học Cần Thơ, (CĐ Số Thủy sản 2014), 24-28. 

5.3.2 Các kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng kí khác: 

1. Nguyễn Thị Trúc Linh, Hồng Mộng Huyền (2023). Khả năng kháng khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus và tác động của chất chiết lá cây giấm (Hibiscus sabdariffa) lên sự tăng 

trưởng, khả năng đáp ứng miễn dịch trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). 

Oral: Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 12. 

2. Nguyễn Trường Duy, Ngô Thị Mỹ Trân, Hồng Mộng Huyền (2023). Khảo sát sự 

hiện diện của vi khuẩn Bacillus trong ao nuôi tôm thâm canh và quảng canh ở tỉnh kiên 

giang. Poster: Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 12. 

3. Lại Thị Mỹ Uyên, Nguyễn Trường Duy, Danh Minh Trí, Hồng Mộng Huyền 

(2023). Khảo sát hiệu quả kháng khuẩn của một số chất chiết xuất thực vật đối với vi 

khuẩn gây bệnh trên động vật thủy sản. Poster: Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành 

thủy sản lần thứ 12. 

4. Phạm Minh Tứ, Hồng Mộng Huyền, Lê Thị Huỳnh Như, Nguyên Văn Bỉ, Phạm 

Hải Dương, Trần Đình Khôi, Nguyễn Văn Lợi, Trần Quốc Hiệp, Vũ Ngọc Út (2023). 

Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố độ mặn, màu sắc bể lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá 

ngựa đen (Hippocampus kuda Bleeker, 1852) giai đoạn giống. Poster: Hội nghị khoa học 

trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 12. 

5. Hồng Mộng Huyền và Trần Thị Tuyết Hoa, 2020. Sử dụng thức  ăn bổ  sung chất 

chiết lựu (Punica granatum) phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm thẻ chân trắng 

(Penaeus vannamei). Oral: Hội nghị Khoa học Thủy sản 2020. Đại học Cần Thơ – JICA. 

6. Hồng Mộng Huyền, Võ Tấn Huy  và  Trần  Thị  Tuyết  Hoa,  2019.  Tác  động  của 

cao chiết thầu dầu (Ricinus communis L.) Đến sự sống, tăng  trưởng của  tôm  thẻ  chân 

trắng (Penaeus vannamei). Poster: Hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ X, 

Trường đại học Nha Trang. 

7. Hồng Mộng Huyền, Võ Tấn Huy, Nguyễn Thị Quế Anh và Trần Thị  Tuyết  Hoa, 

2018. Hoạt tính kháng khuẩn của một số cao chiết thảo dược kháng vi khuẩn gây bệnh trên 

tôm nuôi. Oral: Hội nghị khoa học trẻ  thủy sản toàn  quốc  lần thứ IX.  Trường  đại học 

cần thơ. 

8. Hồng Mộng Huyền, Trần Thị Tuyết Hoa và Huỳnh Trường Giang, 2017. Đáp ứng 

miễn dịch và sức đề kháng với vibrio harveyi của tôm sú (penaeus monodon) ăn thức ăn 

có bổ sung chất chiết từ rong nâu (sargassum microcystum). Oral: Hội nghị  khoa học trẻ 

thủy sản toàn quốc lần thứ VIII. Trường đại học quốc  tế  -  Đại  học  quốc  gia TP.  Hồ Chí 

Minh. 

9. Hong Mong Huyen and Tran Thi Tuyet Hoa, 2015. Effects of dietary 
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5.3.1 Các sách chuyên khảo đã xuất bản: 

5.3.2 Kinh nghiệm khác 

- Cộng tác viên Tập san Thông tin và Khoa học Công nghệ Cà  Mau (camautech), Sở 
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- Giấy khen thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2019 -2020 

trường ĐHCT khen tặng. 

- Giấy khen lao động tiên tiến năm học 2018-2019 do hiệu trưởng trường Đại học 
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Kiên Giang, ngày    tháng      năm 2023 

 

 

 

Hồng Mộng Huyền 


